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Phụ lục 1.

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)


PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP



		1.

		Khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ



		2.

		Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)



		3.

		Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ , cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ)



		4.

		Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)



		5.

		Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ đối với chủ rừng là hộ gia đình



		6.

		Khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình



		7.

		Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình



		8.

		Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng)



		9.

		Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây gãy đổ và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ (Trường hợp chủ rừng là hộ gia đình)



		10

		Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)



		11

		Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra





PHẦN 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng tự phê duyệt thiết kế khai thác và gửi 01 bộ hồ sơ về UBND cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

Bước 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Uỷ ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo quyết định đã phê duyệt, nếu có ý kiến sẽ có thông báo tới chủ rừng.

Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;

- Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác;

- Thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT);

- Bản đồ khu khai thác.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu đề cương Thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;

- Khoản 3 điều 9 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 1:  Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị chủ quản:…………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị………………..
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG


THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:


- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác) ............................................................................


- Mục đích khai thác ................................................................................................


II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:


a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;


b) Ranh giới:


- Phía Bắc giáp.........................................................................................................


- Phía Nam giáp .......................................................................................................


- Phía Tây giáp.........................................................................................................


- Phía Đông giáp ......................................................................................................


2. Diện tích khai thác:…………..ha;


3. Loại rừng đưa vào khai thác.


III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân...................................................................


2. Sản lượng cây đứng .............................................................................................


3. Tỉ lệ lợi dụng:


4. Sản lượng khai thác.


(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác:

- Tổng sản lượng khai thác………...…… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:


+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3


+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/ cây/tấn..)


- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)


(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.

a) Chặt hạ:


b) Vận xuất:


c) Vận chuyển


d) Vệ sinh rừng sau khai thác e) Thời gian hoàn thành.


VI. Kết luận, kiến nghị.

Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu có)

2. Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký. Nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng.


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Hồ sơ thiết kế;


- Dự án lâm sinh hoặc kế hoạch đào tạo, hoặc dự án, hay đề cương nghiên cứu khoa học;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		- Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh: Chủ rừng tự xây dựng và phê duyệt hồ sơ thiết kế hoặc dự án lâm sinh;


- Khai thác phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học: phải có kế hoạch đào tạo, dự án hoặc đề cương nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Khoản 1, 3 Điều 12 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô……….....….. khoảnh……....……tiểu khu….......……;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận ( nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

3. Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ)


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký. Nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng.


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô……….….. khoảnh….….…… tiểu khu…............……;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận ( nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

4. Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký. Nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng.


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô…………...... khoảnh…..……...… tiểu khu…......……;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận (nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

5. Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ đối với chủ rừng là hộ gia đình

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký. Nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng.


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô…………..... khoảnh……….....… tiểu khu….......……;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận (nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

6. Khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký. Nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng.


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô…………........ khoảnh………....…. tiểu khu……....…;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận (nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

7. Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký. Nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng.


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác;


- Sơ đồ khu khai thác.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô………....….. khoảnh……..…....… tiểu khu….....……;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận (nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

8. Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng)

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký. Nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng.


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến).



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bản thiết kế hoặc dự án lâm sinh do chủ rừng tự phê duyệt;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT);


- Bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Điểm b khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô…………........ khoảnh…………..... tiểu khu…....……;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận (nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

9. Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây gãy đổ và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ (Trường hợp chủ rừng là hộ gia đình)

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác tận dụng theo đăng ký, nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến)



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT);



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Điểm b Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô…………........ khoảnh……….....… tiểu khu…....……;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận ( nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

10. Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác tận dụng theo đăng ký, nếu có ý kiến sẽ có Văn bản trả lời gửi đến cho chủ rừng


Bước 3. Trao kết quả cho Chủ rừng (nếu có ý kiến)



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bản đăng ký khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT);



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản trả lời (nếu có)



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Điểm b Khoản 2 Điều 24 và khoản b điều 25 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác...................................................................


- Thời gian thực hiện .............................................................................................


- Địa danh khai thác: lô…………...... khoảnh………....… tiểu khu…….......…;


- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		Giổi dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


– 


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		





c) Lâm sản khác:


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a 


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận (nếu có)
Chủ rừng /đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

11. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu không đầy đủ và hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.


Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành xác nhận lâm sản. Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản trước khi xác nhận thì phải thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản, nguồn gốc lâm sản, số lượng, khối lượng, loại lâm sản. Sau khi xác minh, nếu không có vi phạm thì tiến hành ngay việc xác nhận lâm sản theo quy định. Thời gian xác nhận lâm sản trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp xác minh phát hiện có vi phạm thì phải lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.


Bước 3. Trả kết quả cho chủ lâm sản có yêu cầu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã nộp hồ sơ.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



		- Thành phần hồ sơ:

		- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012);


- Hóa đơn bán hàng (nếu có);


- Tài liệu nguồn gốc lâm sản.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ (bản chính)



		- Thời hạn giải quyết:

		- Tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh);


- Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức


Cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Ủy ban nhân dân cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy xác nhận



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		- Bảng kê lâm sản;


- Sổ theo dõi nhập xuất lâm sản.



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;


- Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 05 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ;


- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.





Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN

ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

………………………


………………………


Số:
/BKLS



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tờ số:…….


BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Kèm theo............................. ngày........./......../20............... của..................................)

		TT

		Tên lâm sản

		Nhóm gỗ

		Đơn vị tính

		Quy cách lâm sản

		Số lượng

		Khối lượng

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ngày..........tháng.........năm 20.....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN

Mẫu số 02: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số  01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN

		NHẬP XƯỞNG

		XUẤT XƯỞNG



		Ngày tháng năm

		Tên lâm sản


(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Khối lượng

		Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo

		Ngày tháng năm

		Tên lâm sản


(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Khối lượng

		Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập,

xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó.

Phụ lục 2.

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)


Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP



		1

		Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân



		2

		Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn



		3

		Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân





PHẦN II. NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ


I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chuẩn bị

- UBND cấp xã thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi cho chủ rừng cho nhân dân ở xã mình.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng giao rừng của xã (Phụ lục 2 Thông tư số 38/2007/TT-BNN ).

- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng.

Bước 2. Tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn

- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị giao rừng tại thôn hoặc tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của hộ gia đình cá nhân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cho thôn họp toàn thể đại diện các hộ gia đình của thôn để xem xét và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã phương án và điều chỉnh phương án giao rừng cho từng hộ gia đình trong phạm vi thôn;

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị được giao rừng báo cáo Uỷ ban nhân dân xã.

Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến giao cho hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật; khu rừng giao không có tranh chấp;

+ Xác nhận và chuyển đơn của hộ gia đình, cá nhân đến Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hoặc Phòng kinh tế thành phố thị xã giải quyết các bước tiếp theo.

Bước 3. Thực hiện quyết định giao rừng

Sau khi có quyết định giao rừng của UBND cấp huyện,

UBND cấp xã tổ chức giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được Quyết định của UBND cấp huyện chuyển về.



		- Cách thức thực hiện:

		- Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn xin giao rừng (Phụ lục 03 Thông tư số 25/2011/TT- BNNPTNT)



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã phải thẩm định, xác nhận vào đơn và gửi về Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hoặc Phòng kinh tế thành phố thị xã giải quyết các bước tiếp theo.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Quyết định của UBND cấp huyện chuyển về, UBND cấp xã tổ chức giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản xác nhận



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn xin giao rừng (Phụ lục 03)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn thủ tục trình tự giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư;


- Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.





Phụ lục 03: Mẫu đơn đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2011/TT-BNNPTNT ngày
tháng
năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: ..........................................................................

Họ và tên người đề nghị giao rừng (Viết chữ in hoa) (1) .................................... năm sinh...................... CMND:.................... Ngày cấp........................................

Nơi cấp............................................................................................................................ Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa).......................................................... năm sinh..............................

Số CMND:..........................Ngày cấp.................... Nơi cấp.................................

2. Địa chỉ thường trú.............................................................................................


3. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2)..................................................................


4. Diện tích đề nghị giao rừng (ha) ......................................................................


5. Để sử dụng vào mục đích (3)............................................................................


6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

........, ngày.......  tháng......... năm .....

Người đề nghị giao rừng

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về địa chỉ thường trú hộ gia đình, cá nhân..................................................

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng .........................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch ....................................................................................

........, ngày.......  tháng......... năm .....

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng đề nghị giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng


2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh địa phương


3. Quản lý, bảo vệ (rừng đặc dụng, phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất).


2. Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chuẩn bị

- UBND cấp xã thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi cho chủ rừng cho nhân dân ở xã mình.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng giao rừng của xã (Phụ lục 2 Thông tư số 38/2007/TT-BNN ).

- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng.

- Cộng đồng dân cư thôn họp thôn để thống nhất các vấn đề chủ yếu sau:

+ Thông qua đơn đề nghị Nhà nước giao rừng cho cộng đồng thôn;

+ Thông qua kế hoạch quản lý khu rừng sau khi được Nhà nước giao rừng, kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn;

+ Cuộc họp dân cư thôn phải có ít nhất 70% số hộ gia đình nhất trí đề nghị được giao rừng.

Bước 2. Nhận hồ sơ và xét duyệt hồ sơ

- Cộng đồng dân cư thôn nộp 01 bộ hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi nhận được hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng cho cộng đồng báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã;

+ Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến giao cho cộng đồng dân cư thôn để bảo đảm các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật;

+ Xác nhận và chuyển đơn của cộng đồng dân cư thôn đến Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hoặc Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

Bước 3. Thực hiện quyết định giao rừng


Sau khi có quyết định giao rừng của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thông báo, đôn đốc cộng đồng dân cư thôn thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và tổ chức giao rừng tại thực địa cho đốc cộng đồng dân cư thôn trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được Quyết định của UBND cấp huyện chuyển về.



		- Cách thức thực hiện:

		- Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn đề nghị giao rừng do đại diện thôn ký (Phụ lục 04 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT );


- Kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn cùng biên bản thông qua của cộng đồng thôn.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã phải thẩm định, xác nhận vào đơn và gửi về Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hoặc Phòng kinh tế thành phố thị xã giải quyết các bước tiếp theo.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Quyết định của UBND cấp huyện chuyển về, UBND cấp xã tổ chức giao rừng tại thực địa cho cộng đồng dân cư thôn.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản xác nhận



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		- Đơn xin giao rừng (Phụ lục 04 TT số 25/2011/TT- BNNPTNT )



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn thủ tục trình tự giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư;


- Khoản 2 điều 3 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.





Phụ lục 04: Mẫu đơn đề nghị giao rừng dùng cho cộng đồng dân cư thôn

(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2011/TT-BNNPTNT ngày
tháng
năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG

(Dùng cho cộng đồng dân cư thôn)

Kính gửi: ........................................................................................................

1. Tên cộng đồng dân cư thôn đề nghị giao rừng (Viết chữ in hoa) (1)..........................

2. Địa chỉ..........................................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện cộng đồng dân cư thôn (viết chữ in hoa) ............................ Tuổi.................chức vụ .......................Số chứng minh thư nhân dân ............................. 

Sau khi được nghiên cứu Luật Bảo vệ và phát triển rừng, được trao đổi thống nhất trong thôn, có quy chế quản lý rừng sơ bộ (kèm theo) và thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, xã giao rừng cho cộng đồng như sau:

4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (ghi địa danh, tên lô, khoảnh, tiểu khu) ..................

5. Diện tích đề nghị giao (ha) ..........................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (2).......................................................................................

7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

........, ngày.......  tháng......... năm .....

Người đề nghị giao rừng

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về  nhu cầu và khả năng quản lý, sử dụng rừng của cộng đồng dân cư

thôn.

2. Về sự phù hợp với quy hoạch..................................................................................

........, ngày.......  tháng......... năm .....

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

1. Ghi “Cộng đồng dân cư thôn/bản”, sau đó là tên của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc tên của đơn vị tương đương.

2. Rừng theo 3 loại.

3. Kèm theo đơn này phải có biên bản hộp thôn thống nhất việc đề nghị Nhà nước giao rừng và ghi rõ số hộ gia đình có trong thôn.

3. Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chuẩn bị

- UBND cấp xã thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi cho chủ rừng cho nhân dân ở xã mình.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng giao rừng của xã (Phụ lục 2 Thông tư số 38/2007/TT-BNN ).

- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng.

Bước 2. Tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn

- Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ gia đình cá nhân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cho thôn họp toàn thể đại diện các hộ gia đình của thôn để xem xét và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã phương án và điều chỉnh phương án cho thuê rừng cho từng hộ gia đình trong phạm vi thôn/bản;

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện cho thuê rừng hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị được thuê rừng báo cáo Uỷ ban nhân dân xã.


Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến cho thuê cho hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo các điều kiện, căn cứ thuê rừng theo quy định của pháp luật; khu rừng giao không có tranh chấp;

+ Xác nhận và chuyển đơn của hộ gia đình, cá nhân đến Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hoặc Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

Bước 3. Thực hiện quyết định cho thuê rừng

Sau khi có quyết định cho thuê rừng của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và tổ chức giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại UBND cấp xã



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn đề nghị thuê rừng (Phụ lục 06)


- Kế hoạch sử dụng rừng (Phụ lục 07)



		- Số lượng hồ sơ:

		0 1 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		UBND cấp xã



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản xác nhận



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		- Đơn xin thuê rừng (Phụ lục 06)


- Kế hoạch sử dụng rừng (Phụ lục 07)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT vè hướng dẫn thủ tục trình tự giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư;

- Khoản 4 điều 3 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.





Phụ lục 06: Mẫu đơn đề nghị thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày
tháng
năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ RỪNG

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: .........................................................................................................

1. Họ và tên người đề nghị thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) ...........................................

.............................................................. năm sinh ........................................................... CMND:..........................Ngày cấp....................Nơi cấp ..................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa).....................................................................

năm sinh....................

CMND:..........................Ngày cấp....................Nơi cấp ..................................................

2. Địa chỉ liên hệ ..............................................................................................................

3. Địa điểm khu rừng đề nghị thuê(2) .............................................................................

4. Diện tích đề nghị thuê rừng (ha)..................................................................................

5. Thời hạn thuê rừng (năm) ............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3).......................................................................................

7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trả tiền thuê rừng đầy đủ và đúng hạn.

........, ngày.......  tháng......... năm .....

Người đề nghị thuê rừng

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của UBND xã

1. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng ..........................

.........................................................................................................................................

2. Về sự phù hợp với quy hoạch ......................................................................................

........, ngày.......  tháng......... năm .....

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

1. Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số CMND và ngày, nơi cấp; trường hợp cả hai vợ chồng cùng đề nghị thuê rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của cả vợ và chồng.


2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh.


3. Thuê để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch ....

Phụ lục 07: Mẫu kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2011/TT-BNNPTNT ngày
tháng
năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG RỪNG

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


1. Vị trí khu rừng: Diện tích............ha, Thuộc khoảnh, .............. lô .................... Các mặt tiếp giáp..................................................................................................; Địa chỉ khu rừng: thuộc xã.............................huyện......................................tỉnh;

2. Địa hình: Loại đất.............................độ dốc.....................................................;


3. Khí hậu:............................................................................................................;

4. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng ..............................................................;

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG RỪNG

1. Diện tích đất chưa có rừng:.................................................................................

2. Diện tích có rừng: Rừng tự nhiên....................ha; Rừng trồng.....................ha

- Rừng tự nhiên

+ Trạng thái rừng............... loài cây chủ yếu..........................................................

+ Trữ lượng rừng...................................m3, tre, nứa.......................................cây

- Rừng trồng

+ Tuổi rừng....................loài cây trồng ...........................mật độ............................

+ Trữ lượng.............................................................................................................

- Tình hình khai thác, tận thu các loại lâm sản, động, thực vật qua các năm..........

III. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG RỪNG


1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn 5 năm tới

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng:

+ Loài cây trồng........................

+ Mật độ....................................

+ ................................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ ................................................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, Phòng trừ sâu, bệnh hại rừng:..............

+ Xây dựng đường băng............................

+ Các thiết bị phòng cháy..........................

+ .................................................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ ........................................................

2. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển các giai đoạn tiếp theo

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng:

+ Loài cây trồng.................................

+ Mật độ.............................................

+ .........................................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ .........................................................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, Phòng trừ sâu, bệnh hại rừng:..............

+ Xây dựng đường băng....................

+ Các thiết bị phòng cháy..................

+ ........................................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ ........................................................

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Phụ lục 3.

DANH MỤC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ DO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT


(Ban hành kèm theo Quyết định số 414 /QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)


		STT

		SỐ HỒ SƠ TTHC

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		LÝ DO BÃI BỎ



		1.

		T-DBI-088446-TT

		Khai thác gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn

		Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn  thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.



		2.

		T-DBI-088449-TT

		Khai thác gỗ với rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi đối với rừng do chủ rừng được giao hoặc nhận khoán tự bỏ vốn đầu tư

		nt



		3.

		T-DBI-126871-TT

		Phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản trừ gỗ, tre, nứa thuộc lâm phần do UBND cấp xã quản lý

		nt


































































































































































































































































